
STT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị công tác
Huyện, thị xã, 

thành phố
Email Điệ thoại Ghi chú

1 Đoàn Thị Huyền Trang 05/4/1988 THCS An Lộc B TX Bình Long doanthihuyentrangtpa@gmail.com 0977443668

2 Nguyễn Thị Thu Vân 1976 TH-THCS An Phú TX Bình Long thuvanhi77@gmail.com 0947330076

3 Nguyễn Thị Thùy Trang 1981 TH-THCS Thanh Lương TX Bình Long ntthuytrang81@gmail.com 0988771039

4 Trần Thị Bích 1986 TH-THCS Thanh Phú TX Bình Long ttbich@gmail.com 0845553696

5 Dương Thị Thu Vân 1988 TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú duongvank11av@gmail.com 0385054936

6 Nguyễn Thị Thơ 1978 THCS Tân Lập Đồng Phú nguyenthitho114@gmail.com 0904098451

7 Tô Thị Lan Anh 1980 THCS Tân Phú Đồng Phú minhngoc06032016.80@gmail.com 0336189356

8 Lê Văn Thịnh 1974 TH&THCS Tân Phước Đồng Phú levanthinhthcstanphuoc@gmail.com 0914380597

9 Nguyễn Thị Bích Trang 1977 TH&THCS Đồng Tâm Đồng Phú bichtrang1999@gmail.com 0985444479

10 Vũ Thị Biển 1975 TH & THCS Thuận Lợi Đồng Phú vthibien@gmail.com 0826094679

11 Thân Thị Bắc Thúy 1989 THCS Thuận Phú Đồng Phú thanthibacthuy1989@gmail.com 0399882189

12 Kiều Thị Tuy 1989 TH&THCS An Phú Hớn Quản kieutuy89av@gmail.com 0943110550

13 Lê Thị Thúy Kiều 5/20/1987 TH&THCS Minh Tâm Hớn Quản lethithuykieu.bp@gmail.com 0337973204

14 Lê Uyên Vân 02/09/1979 THCS Tân Khai Hớn Quản uyenvan7975@gmail.com 0838796121

15 Đoàn Thị Vân 1979 THCS Tân Hưng Hớn Quản doanthivanthcs@gmail.com 0388459169

16 Vũ Thị Phương Nga 3/2/1981 THCS Thanh An Hớn Quản phuongngavu1980@gmail.com 0977155200

17 Hồ Thị Tuyết 9/6/1994 TH&THCS Minh Đức Hớn Quản httuyet130592@gmail.com 0981861838
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18 Đinh Hà Vân 4/8/1989 TH&THCS An Khương Hớn Quản bekute2013@gmail.com 0368504532

19 Lương Thị Thanh 5/6/1987 TH&THCS Tân Hiệp Hớn Quản luongthanh1986@gmail.com 0333669536

20 Bùi Thị Thủy 1975 TH&THCS Tân Lợi Hớn Quản,  Buithithuy04@ggmail.com 0834782222

21 Nguyễn Thanh Thủy 1988 TH&THCS Tân Quan Hớn Quản thuyanhvan88@gmail.com 0977216973

22 Phùng Thị Hồng Điệp 8/2/1988 TH&THCS Thanh Bình Hớn Quản evergreen0802@gmail.com 0982873804

23 Nguyễn Đức Trường 6/21/1978 THCS Đồng Nơ Hớn Quản ductruong100177@gmail.com 0984449487

24 Thái Bình Sơn 30/04/1977 THCS thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh thaibinhson77@gmail.com 0347670337

25 Trịnh Lê Quang Phương 28/02/1974 THCS Lộc Thái Lộc Ninh trinhphuong28021974@gmail.com 0918197778

26 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/12/1994 THCS Lộc Hiệp Lộc Ninh kieutrang.pumpkin@gmail.com 0389497590

27 Ngô Thị Hằng 20/10/1972 TH&THCS Lộc An Lộc Ninh bacong03@gmail.com 0946151148

28 Cao Tiến Tám 16/01/1976 THCS Lộc Quang Lộc Ninh Tamcaotien@gmail.com 0385670166

29 Nguyễn Thị Kim Nga 1974 THCS Lộc Hưng Lộc Ninh kimnga.thcs.lochung@gmail.com 0918088564

30 Cù Thị Thương 07/09/1986 TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh tinhco8186@gmail.com 0395070986

31 Trần Thị Thu Sương 01/01/1971 THCS Lộc Tấn Lộc Ninh thusuongloctan@gmail.com 0833837279

32 Nguyễn Thị Mạo 02/01/1976 TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Ninh nguyenthimao.locthinh@gmail.com 0945975456

33 Võ Ngọc Ánh 08/10/1977 TH&THCS Lộc Phú Lộc Ninh namphong062013@gmail.com 0949700397

34 Nguyễn Thị Huyền Vy 17/08/1979 TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh huyenvynguyen79@gmail.com 0985296029

35 Phùng Thị Lan 30/03/1977 THCS Lộc Điền Lộc Ninh phungthilan77@gmail.com 0868653799

36 Lê Thị Ngọc Lan 22/10/1984 TH&THCS Lộc Thuận Lộc Ninh lelan84.av@gmail.com 0982132988

37 Lý Thị Kiều Thảo 24/06/1989 TH&THCS Lộc Hòa Lộc Ninh lykieuthao@gmail.com 0336185995

38 Thị Thu 1990 TH&THCS Lộc Thành Lộc Ninh thithuthcs90@gmail.com 0948540900

39 Phan Thị Kim Thanh 08/05/1974 TH&THCS Lộc Thạnh Lộc Ninh phanthikimthanhlt@gmail.com 0396013530

40 Đào Kim Hà 1971 THCS Thác Mơ TX Phước Long Daokimha71@gmail.com 0983512675

41 Nguyễn Chí Dũng 1973 THCS Nguyễn Văn Trỗi TX Phước Long nguyenchidung0988784430@gmail.com0988784430
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42 Ngô Thụy Đan Châu 1978 THCS Long Phước TX Phước Long ngodanchau@gmail.com 0919216170

43 Nguyễn Thị Kha 4/9/1976 THCS Đa Kia Bù Gia Mập khanguyen09041976@gmail.com 0358713413

44 Hoàng Thị Nguyệt 13/07/1978 THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập nguyethoang347@gmail.com 0983719558

45 Nguyễn Văn Hùng 10/15/1976 THCS Phước Minh Bù Gia Mập nguyenvanhungndt@gmail.com 0987735089

46 Nguyễn Mạnh Hùng 15/02/1974 THCS Lý Thường Kiệt Bù Gia Mập manhhung152@gmail.com 0984493688

47 Lê Hoàng Mỹ Hiền 12/12/1978 THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập myhien121278@gmail.com 0358126413

48 Ninh Văn Thành 27/10/1974 THCS Bình Thắng Bù Gia Mập ninhthanh.ninh@gmail.com 0978050105

49 Nguyễn Thị Tuyết 1/11/1989 THCS Phú Nghĩa Bù Gia Mập nguyenthituyet110189@gmail.com 0978106054

50 Ngô Bá Hải 04/10/1976 TT&THCS Ngô Quyền Bù Gia Mập Ng.hailtk@gmail.com 0978607837

51 Bùi Đức Trung 22/11/1972 THCS Bù Đốp Bù Đốp buiductrungbp1972@gmail.com 0974114842

52 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 1981 THCS Thanh Bình Bù Đốp ngocquyenbd@gmail.com 0388081292

53 Nguyễn Thị Thu Phương 20/5/1975 THCS Tân Thành Bù Đốp nthuphuong896@gmail.com 0388991317

54 Trần Thị Nhạn 06/08/1976 TH&THCS Hưng Phước Bù Đốp nhanhungphuoc@gmail.com 0977230144

55 Hoàng Thanh Vũ 1972 TH-THCS Phước Thiện Bù Đốp hoangthanhvu2012@gmail.com 0336287464

56 Mai Thị Nhâm 13/5/1992 THCS Tân Thiện TP Đồng Xoài mainham.tb9x@gmail.com 0961444390

57 Nguyễn Thị Lê Hằng 03/05/1992 THCS Tiến Hưng TP Đồng Xoài hangnguyenk15av@gmail.com 0975951223

58 Hoàng Thị Thu 06/09/1986 THCS Tiến Thành TP Đồng Xoài thuhtbp@gmail.com 0983439712

59 Đào Thanh Thuận 10/04/1976 THCS Tân Bình TP Đồng Xoài thuandao76@gmail.com 0941106479

60 Lê Thị Thừa 1977 THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng lethua1977@gmail.com 0399350765

61 Đặng Đình Minh 19/05/1966 THCS Long Bình Phú Riềng minhdinhdang@gmail.com 0919190566

62 Cao Thị Xuân Phúc 1988 TH&THCS Trần Phú Phú Riềng caothixuanphuc@gmail.com 0983273741

63 Nguyễn Thanh Sang 1978 TH&THCS Phú Trung Phú Riềng nguyenthanhsang78@gmail.com 0908711341

64 Phạm Thị Huyền 1974 THCS Long Tân Phú Riềng huyenphuong2410@gmail.com 0363221574

65 Võ Thị Kim Thạnh 1979 TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng vothikimthanh0209@gmail.com 0985194265
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66 Trịnh Văn Bình 26/03/1973 THCS Bù Nho Phú Riềng trinhvanbinh73@gmail.com 0933196733

67 Dương Thị Hồng Nhung 07/09/1988 THCS Long Hưng Phú Riềng mrcuoi82@gmail.com 0984774144

68 Kiều Đình Phúc 1979 THCS Long Hà Phú Riềng Kieuphuc79@gmail.com 0978355003

69 Hồ Thị Huyền 1978 THCS Minh Thắng Chơn Thành phuctam02@gmail.com 0988820697

70 Lê Thị Thu Hà 1987 TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành sondaddy1963@gmail.com 0819047567

71 Đỗ Thị Kim Kiều 1976 TH-THCS Minh Thành Chơn Thành kimkieu1976@gmail.com 0975784546

72 Lê Thị Minh Tâm 1975 THCS Minh Lập Chơn Thành minhtamlethi1975@gmail.com 0914670063

73 Hồ Thị Lệ Hiền 1977 TH&THCS Minh Long Chơn Thành lehienminhlong@gmail.com 0979367259

74 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1972 THCS Minh Hưng Chơn Thành ngoctuyetmh@gmail.com 0969303331

75 Lê Thị Tuyết Mai 1/10/1988 TH&THCS Đoàn Đức Thái Bù Đăng tuyetmaiddt@gmail.com 0962700749

76 Ngân Văn Bộ 1985 TH&THCS Trần Văn Ơn Bù Đăng bo.thanhhoa@gmail.com 0977790554

77 Lê Thị Hà My 19/10/1987 THCS Bình Minh Bù Đăng buonvixinhdep19101987@gmail.com 0933434394

78 Trương Thị Anh 5/15/1987 THCS Chu Văn An Bù Đăng truongthianhcvabdbp@gmail.com 0978356676

79 Lê Thị Tĩnh 04/5/1978 THCS Đức Liễu Bù Đăng lethitinh040578@gmail.com 0976437765

80 Trần Thị Ánh Hồng 1979 THCS Minh Hưng Bù Đăng tranthianhhong7976@gmail.com 0918142993

Danh sách trên có 80 giáo viên./.
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